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STT NAME / HỌ & TÊN PROVINCE / WARD

M / NAM F / NỮ TỈNH / QUẬN MP MT

1 NGUYỄN THỊ HẠNH 1950 ĐỒNG NAI 21.0

2 VÕ THỊ MAI 1967 BÌNH PHƯỚC 19.5

3 LÊ THỊ SỬU 1937 BÌNH PHƯỚC 24.0

4 NGUYỄN THỊ ĐÂY 1928 TIỀN GIANG 21.0

5 NGÔ VĂN NĂM 1950 ĐỒNG NAI 18.5

6 TRẦN CẨM 1943 BẾN TRE 18.0

7 TRƯƠNG KIM HUỆ 1946 TIỀN GIANG 22.0

8 BÙI THỊ NHỆN 1938 ĐỒNG NAI 24.5

9 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 1963 BÌNH PHƯỚC 19.0

10 NGÔ THỊ RỠ 1948 TIỀN GIANG 21.5

11 NGUYỄN VĂN NGHĨA 1960 BÌNH PHƯỚC 19.0

12 NGÔ THỊ TUYẾT MAI 1955 TIỀN GIANG 24.5

13 NGUYỄN THỊ ĐÀO 1952 TIỀN GIANG 20.5

14 LÊ THỊ BÁU 1955 QUẬN 8 25.0

15 NGÔ ĐÌNH TĂNG 1949 ĐỒNG NAI 20.5

16 NGUYỄN THỊ THỦY 1961 ĐỒNG NAI 23.0

17 TRẦN HỒNG THANH BÌNH THUẬN 27.5

18 TRẦN THỊ YẾN 1950 HCM 19.5

19 ĐẶNG THỊ LINH 1955 TIỀN GIANG 20.0

20 NGUYỄN HỮU THUẬN 1970 BÌNH THUẬN 25.5

21 HUỲNH THỊ HIỆP 1958 BÌNH THUẬN 21.0

22 NGUYỄN THỊ LAN 1954 TIỀN GIANG 21.0

23 HUỲNH THỊ NGỮ 1953 BÌNH THUẬN 19.0
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24 ĐẶNG THỊ CÁ 1955 TIỀN GIANG 18.9

25 LÊ THỊ HOA 1956 TIỀN GIANG 17.7

26 VÕ VĂN NĂM 1963 BÌNH THUẬN 22.0

27 NGUYỄN NAM CHÂU 1932 TIỀN GIANG 21.5

28 LÊ VĂN CHÂU 1950 TIỀN GIANG 21.5

29 NGUYỄN THANH NGANG 1970 TIỀN GIANG 20.5

30 TRƯƠNG Ý 1960 ĐỒNG NAI 19.5

31 NGUYỄN THỊ ỎN 1950 TIỀN GIANG 22.5

32 LÊ THỊ HƯƠNG 1960 TIỀN GIANG 19.0

33 TRẦN THỊ PHÚ 1944 TIỀN GIANG 22.0

34 NGUYỄN THỊ VUÔNG 1950 TIỀN GIANG 23.0

35 VÕ TÁN TƯƠI 1945 TIỀN GIANG 19.5

36 HUỲNH THỊ SẸN 1956 BẾN TRE 20.0

37 HUỲNH THỊ THU HƯỜNG 1955 BẾN TRE 20.0

38 TRƯƠNG THỊ THU HỒNG 1957 BẾN TRE 27.0

39 HỒ BẠCH TRƯỚC 1947 TIỀN GIANG 22.5

40 VÕ THỊ CẦM 1962 TIỀN GIANG 20.0

41 ĐOÀN THỊ TÂM 1961 BÌNH THUẬN 20.0

42 NGUYỄN THỊ NĂM 1952 BÌNH THUẬN 23.0

43 VÕ THỊ THU 1958 BÌNH CHÁNH 18.5

44 VÕ THỊ LIÊN 1946 BÌNH THUẬN 21.5

45 LỆ THẮNG 1957 ĐỒNG NAI 23.5

46 PHÚ THỊ QUÝ 1962 BÌNH THUẬN 215.0

47 LÊ THỊ DINH 1954 BẾN TRE 20.5

48 ĐÀO THỊ DẦU 1943 ĐỒNG NAI 23.5

49 BÙI THỊ DƯƠNG 1960 ĐỒNG NAI 20.5

50 NGUYỄN VĂN VỮNG 1947 ĐỒNG NAI 22.0

51 NGUYỄN VĂN HUỲNH 1951 ĐỒNG NAI 20.0

52 HUỲNH THỊ CHỈ 1940 TIỀN GIANG 22.0

53 NGUYỄN THỊ KIM DUYÊN 1958 TIỀN GIANG 19.5

54 PHẠM NGỌC LOAN 1955 TIỀN GIANG 21.5

55 NGUYỄN THỊ TỐT 1944 TIỀN GIANG 22.5

56 TRƯƠNG NGỌC NHẨN 1950 TIỀN GIANG 21.5



57 NGUYỄN NGỌC HẢI 1971 TIỀN GIANG 20.0

58 ONG VĂN HUÔI 1944 SÓC TRĂNG 18.0

59 PHẠM THỊ NHẠN 1952 ĐỒNG NAI 21.5

60 LÊ NGỌC ẨN 1961 HCM 21.5

61 ĐỖ THỊ ÁNH PHƯỢNG 1968 HCM 22.0

62 NGUYỄN THỊ PHỤNG 1958 BÌNH PHƯỚC 17.0

63 TRẦN MINH Q8UAAN 1975 TIỀN GIANG 18.0

64 ĐỖ ĐĂNG DŨNG 1956 ĐỒNG NAI 19.0

65 TRẦN MINH QUANG 1981 TIỀN GIANG 10.0

66 ĐINH THỊ KIM THOA 1949 TIỀN GIANG 8.0

67 ĐẶNG QUANG THẢO 1952 ĐỒNG NAI 11.0

68 NGUYỄN THỊ THỦY 1965 BÌNH PHƯỚC 27.0

69 HUỲNH VĂN XUYẾN 1974 TIỀN GIANG 22.0

70 HỒ CƯỜNG 1971 BÌNH THUẬN 20.0

71 NGUYỄN VĂN HUẤN 1960 ĐỒNG NAI 21.0

72 TRẦN VĂN BÁNH 1957 ĐỒNG NAI 22.0

73 NGUYỄN THỊ SỬ 1956 ĐỒNG NAI 15.0

74 NGUYỄN THỊ HÀ 1945 TIỀN GIANG 27.0

75 TRẦN VĂN BỀN 1952 TIỀN GIANG 21.0

76 NGUYỄN THỊ MAI 1963 ĐỒNG NAI 20.0

77 BÙI TRUNG DŨNG 1951 BÌNH PHƯỚC 18.0

78 CAO THỊ HẰNG 1962 TIỀN GIANG 17.0

79 HOÀNG THỊ CHU 1964 BÌNH THUẬN 16.0

80 NGUYỄN THỊ ÚT 1960 ĐỒNG NAI 15.0

81 NGUYỄN VĂN CHÍ 1952 BẾN TRE

82 CAO VĂN TUÂN 1953 BẾN TRE 21.0

83 NGUYỄN VĂN TƯ 1956 TIỀN GIANG 22.0

84 TRẦN THỊ ÁI 1965 TIỀN GIANG 23.0

85 MAI HOÀNG CHỮ 1952 BÌNH THUẬN 23.0

86 NGUYỄN HUỲNH 1953 BÌNH THUẬN 24.0

87 THÁI THỊ CHU 1956 BÌNH CHÁNH 25.0

88 NGUYỄN VĂN MINH 1957 BÌNH THUẬN 27.0

89 CAO CHÍ DŨNG 1956 ĐỒNG NAI 21.0

90 TRẦN THỊ BÍCH 1965 BÌNH THUẬN Mộng

91 TRẦN MAI HOÀNG 1956 BẾN TRE Mộng

92 CÁO THANH CHUẨN 1956 ĐỒNG NAI Mộng

93 MẠC THỊ BÙI 1961 ĐỒNG NAI Mộng

94 BÙI TRUNG CHÍ 1963 ĐỒNG NAI Mộng


